KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25 Từ ngày 10/03 đến ngày 14/03/2025
Nhóm 1: 25 – 36 tháng 

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.   

	Thể dục sáng
	- Hô hấp:  hít vào, thở ra 

-Tay: Tay giơ cao, tay dang ngang, tay trước mặt (2 lần/4 nhịp) 

-Lưng bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên (2 lần/4 nhịp) 

- Chân: Co duỗi từng chân (2 lần/4 nhịp). 

	Giờ học
	 Thể dục “Trườn chui qua vật cản”

 - Trẻ biết trườn chui qua vật cản cách mặt đất 35 – 40cm bằng 2 khủy tay và 2 đầu gối.

Vẽ cuuộn len, vẽ tổ chim  

Trẻ biết vẽ xoay tròn nhiều lần tạo thành cuộn len, tổ chim  
	Nhận biết Con bướm

- Trẻ nhận biết và  nói được đặc điểm nổi bật của con bướm (màu sắc, râu, cánh, mình) 

Quan tâm đến vật nuôi

	Dạy hát “Nu na nu nống”

- Trẻ biết hát vuốt theo cô bài hát “Nu na nu nống”

Củng cố bài hát “Nu na nu nống”
	Xé dán lá cây
- Trẻ biết xé hình chiếc lá và dán vào đúng vị trí của cây

Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ngủ


	Kể chuyện “Cá và chim”
 - Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện “Cá và chim”

Nghe hát: Cây trúc xinh


	Dạo chơi  ngoài trời
	- Trẻ dạo chơi và cho cá ăn   
- Chơi tự do:
+ Bước qua chứng ngại vật hái quả 

+ Kéo xe vượt qua chướng ngại vật 

+  Gắp bóng 
	- Trẻ dạo chơi và nghe hát bài “Nu na nu nống”

- Chơi tự do:

+  Bật qua vòng phân loại bóng to – nhỏ  

+ Kéo vòng 
+  Câu cá 
	- Trẻ dạo chơi và quan sát cây trong sân trường.

- Chơi tự do:

 + Chơi nước 

+ Bò chui qua cổng mang túi cát trên lưng

+ Chuyền bóng cho bạn   
	- Trẻ dạo chơi và nghe cô kể chuyện “Cá và chim”

- Chơi tự do:
+  Chơi chong chóng 
+ Chơi xé giấy vụn 

+ Vượt qua chứng ngại vật 
	- Trẻ dạo chơi và quan sát cô luồng dây
- Chơi tự do:

+ Bật qua vòng bỏ que màu
+ Vẽ phấn 

+ Kéo xe chở túi cát 

	Chơi – Tập
	- TCVĐ “Lộn cầu vồng” 

- Góc tạo hình: Vẽ cuộn len và tổ chim
- Góc học tập: Tìm đúng màu. 

- Vặn nắp chai.

- Cài nút áo

- HĐVĐV: Trẻ biết mô hình được làm từ 3-4 hoặc nhiều hơn các VL hình khối. Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH.
- Chơi bắt chước: Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo.
	- TCVĐ “Lộn cầu vồng”
- Góc học tập: Ghép tranh những bộ phận còn thiếu con bướm. 
- Góc tạo hình: 
+ Vẽ cuộn len và tổ chim.

+ Xoay tròn nặn quả  
- Cài nút áo

- HĐVĐV: Trẻ biết mô hình được làm từ 3-4 hoặc nhiều hơn các VL hình khối. Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH.
- Chơi bắt chước: Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo.

	- TCVĐ “Lộn cầu vồng”

- Góc âm nhạc: Hát bài “Nu na nu nống” cùng với dụng cụ âm nhạc. 
- Góc tạo hình: Tô màu con bướm  

- Góc học tập: Tìm hình vuông, hình tròn.

- Dán quả táo to – nhỏ
- Thảy vòng

- HĐVĐV: Trẻ biết mô hình được làm từ 3-4 hoặc nhiều hơn các VL hình khối. Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH.
- Chơi bắt chước: Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo.
	- TCDG “Lộn cầu vồng” 

- Góc tạo hình: Xé dán lá cây ( Trang 12)

- Góc học tập:  Tìm bóng các con vật 
- Thảy vòng 

- Gắp bông màu 

- HĐVĐV: Trẻ biết mô hình được làm từ 3-4 hoặc nhiều hơn các VL hình khối. Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH.
- Chơi bắt chước: Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo.

	- TCVĐ “Lộn cầu vồng” 

- Góc văn học: Trẻ nói tên các nhân vật trong truyện “Cá và chim”
- Góc tạo hình: Nặn bánh quy 

- Góc học tập: Ghép tranh 

- Xâu vòng hoa

- Cắm hoa theo màu

- HĐVĐV: Trẻ biết mô hình được làm từ 3-4 hoặc nhiều hơn các VL hình khối. Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH.
- Chơi bắt chước: Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo.

	Giờ ăn
	- Tập cho trẻ tự xúc ăn 

	Giờ ngủ
	- Nghe bài hát “Cây trúc xinh”

	Sinh hoạt chiều
	- Tiếp tục vẽ cuộn  len, vẽ tổ chim
	- Xem tranh con bướm và trò chuyện về đặc điểm nổi bật.
	- Ôn lại bài hát “Nu na nu nống”
	 - Trò chuyện với trẻ về vấn đề ăn ngủ, đi vệ sinh… Nhắc nhở trẻ phải biết gọi cô khi có nhu cầu 
	- Nghe cô kể lại câu chuyện “Chim và cá”

	Trả trẻ
	- Trẻ biết chào ba mẹ khi đi học về.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


TRƯỜN CHUI QUA VẬT CẢN
1. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ biết trườn chui qua vật cản cách mặt đất 35 – 40cm bằng 2 khủy tay và 2 đầu gối.

2. Chuẩn bị:

- Dây thun cột cách mặt đất 35 – 40cm. 
- Vạch xuất phát, điểm đích

3. Cách tiến hành:

a. Khởi động: 
- Đi bằng-> khom lưng-> đi bằng-> chạy chậm-> đi bằng-> chạy nhanh.

b. Trọng động
* Bài tập phát triển chung:

- Hô hấp : hít vào, thở ra.

- Tay: đưa lên cao hạ xuống (4 lần / 4 nhịp) 

- Lưng bụng, lườn: hai tay chạm mũi chân (2 lần / 4 nhịp) 

- Chân : ngồi xuống, đứng lên (2 lần / 4 nhịp) 

* Vận động cơ bản:

- Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con “Trườn chui qua vật cản”.
- Cô thực hiện cho trẻ xem.

- Cô thực hiện và phân tích động tác:  
+ Chuẩn bị tư thế: Nằm sấp hai tay chống xuống đất.
+ Khi có hiệu lệnh trườn: Cô phối hợp chân nọ tay kia trườn qua vật cản, sau đó cô về hàng đứng. 
- Cô mời 1 vài trẻ lên thực hiện động tác (Cô quan sát sửa sai)
- Cô chia thành ba nhóm để thực hiện động tác (Cô quan sát sửa sai)
c. Hồi tĩnh: Hít thuở nhẹ nhàng
VẼ CUỘN LEN, VẼ TỔ CHIM
I. MĐYC :

- Trẻ biết vẽ xoay tròn nhiều lần tạo thành cuộn len, tổ chim  
II. Chuẩn bị :


- Tập tạo hình đủ số lượng trẻ ,bút màu

- Mẫu   của Cô.  

 III. Tiến hành : 

HĐ 1 :

- Trẻ nghe bài hát “Cháu vẽ ông mặt trời”  

- Trẻ quan sát mẫu cô vẽ cuộn len và tổ chim 
- Đây là gì? 


- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con vẽ cuộn len và tổ chim  nhé!

- Cô vẽ cho trẻ xem.

- Cô vừa vẽ, vừa phân tích cho trẻ nghe: Cô đặt viết vào tập tạo hình và xoay tròn nhiều lần cuộn len 
HĐ 2:

- Cho  trẻ vào bàn ngồi và phát tập cho mỗi trẻ 

- Trẻ thực hiện (Cô quan sát hỗ trợ trẻ yếu)

- Kết thúc: Cô giúp trẻ trưng bày sản phẩm.
CON BƯỚM
1. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ nhận biết,  nói được tên, các bộ phận và đặc điểm nổi bật của con Bướm (con bướm, cánh bướm, mình bướm, râu bướm)

2.Chuẩn bị:

- Hình ảnh con bướm, con bướm đang bay, đậu trên bông hoa.                                                                                            

3.Cách tiến hành:
 * Hoạt động 1:
- Ổn định lớp: Trẻ hát bài hát “Kìa con bướm vàng”

- Cô đưa tranh con bướm ra (cho trẻ quan sát) và đàm thoại:
+ Con gì đây các con? (cô cho trẻ nhắc lại tên con bướm)

+ Cô chỉ vào cánh, mình, râu bướm và hỏi: Cái gì đây? (cô cho trẻ nhắc lại cánh bướm, mình bướm, râu bướm)

+ Cô chỉ vào cánh bướm và hỏi: Cánh bướm dùng để làm gì con? (cô cho trẻ nhắc lại để bay)

- Cô giới thiệu thêm cho trẻ về màu sắc của con bướm.
* Hoạt động 2: 

- Cô cho trẻ lấy tranh và nói được các bộ phận, đặc điểm con Bướm.
- Kết thúc: Cho trẻ vận động theo nhịp bài hát “Kìa con bướm vàng”

DẠY HÁT : NU NA NU NỐNG 
1. Mục đích – yêu cầu:

  - Trẻ biết hát  theo cô qua bài hát “Nu na nu nống”


2. Chuẩn bị:

  - Video bài hát “Nu na nu nóng”               

3. Cách tiến hành:
* Hoạt động 1:

- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Hai chú chim xinh”

- Cho trẻ nghe bài hát: Nu na nu nống”

- Hôm nay cô sẽ day cho con bài hát: Nu na nu nống” =>cho trẻ nhắc lại tên bài hát

- Cô hát cho trẻ nghe bài hát “Nu na nu nống”

- Cô hát từng câu to, chậm, rõ lời cho trẻ hát theo cô lần lượt đến hết bài

- Mỗi câu cô cho trẻ hát 2-3 lần lần lượt cho đến hết bài 

* Hoạt động 2:

- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát

- Mời từng nhóm nhỏ lên hát


- Quan sát và khuyến khích những trẻ con nhút nhát chưa hát

- Kết thúc: Mời cả lớp hát lại theo cô bài hát “Nu na nu nống”
Kỹ năng: XÉ  DÁN LÁ CÂY

1. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ biết xé hình chiếc lá và dán vào đúng vị trí của cây.
2. Chuẩn bị:

- Giấy màu có 4 màu (đỏ, cam, vàng, xanh lá)

- Mỗi trẻ 1 khay, trong đó có 4 thúng để 4 màu.   

- Tập tạo hình

- Video quy trình cô xé dán lá cây.                                                                                                 

3. Cách tiến hành:
   * Hoạt động 1:
-  Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Mưa to, mưa nhỏ”

-  Cô có cái gì đây? Giấy màu …

-  Cô đang làm gì đây? Xé giấy thành hình chiếc lá.

-  Hôm nay, Cô sẽ dạy các con  xé giấy hình chiếc lá và dán vào đúng vị trí của cây.

- Trẻ xem video quy trình cô xé dán lá cây.
-  Cô cầm tờ giấy màu đã xé dãi dài bằng hai tay. Tay trái cô giữ chặt tờ giấy màu lại, còn tay phải cô xé (trẻ làm cùng cô, cô quan sát sửa sai cho trẻ), xé xong các con sẽ dán lá vào cây nha.

- Trẻ xé lần lượt các màu khác nhau.

     * Hoạt động 2: 

- Trẻ về bàn để dán lá cây (Cô quan sát và chú ý trẻ dán đúng màu)

- Kết thúc: Cô giúp trẻ trưng bày sản phẩm.
Kể chuyện: CÁ VÀ CHIM

1. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện “Cá và chim”

2. Chuẩn bị:

- Rối: Cá, Chim

- Tạo môi trường ở góc văn học có các nhận vật trong truyện.
- Video truyện “Cá và chim”
- Mỗi trẻ có 1 rổ nhân vật trong chuyện và 1 vài nhân vật khác.                                                                                                                                                                      
3. Cách tiến hành:
* Hoạt động 1:
- Ổn định lớp: Trẻ hát bài hát “Con chim hót trên cành cây”

- Hôm nay, Cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Cá và chim”, các con cùng lắng nghe nha!

- Cô kể kết hợp với tranh

- Cô kể kết hợp với rối

- Đàm thoại:
+  Câu chuyện cô vừa kể có ai?

+ Ai đã rủ bạn chim bơi?

+ Ai đã rủ bạn cá bay?

(Cô khuyến khích nhiều trẻ trả lời câu hỏi)
 * Hoạt động 2: 
- Trẻ chơi trò chơi “Gọi tên các nhân vật trong truyện”
+ Cô mời từng bạn lên chỉ vào nhân vật và gọi tên nhân vật.
- Kết thúc: Mời trẻ nhắc lại tên câu chuyện.
